[bookmark: _GoBack]Giải thích nội dung Biểu 01/NHNN – Một số chỉ tiêu về tiền tệ, thu thập, chi phí của 
hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 
(Áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước)

1. Tổng phương tiện thanh toán
a) Khái niệm
Tổng phương tiện thanh toán bao gồm:
- Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng.
- Các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình. 
- Các loại giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành cho các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam gồm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, các chứng khoán nợ...
b) Phương pháp tính 
Tiền mặt trong lưu thông được tính bằng tổng số tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trừ đi tiền mặt tồn quỹ tại ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, và tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng số dư và được trích ra từ các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
* Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán so với ngày 31/12 năm trước: 
Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán là số phần trăm hay số lần thay đổi của tổng phương tiện thanh toán theo thời gian.
Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán được tính bằng chỉ số phát triển tổng phương tiện thanh toán trừ đi một (nếu tính theo số lần) hoặc một trăm (nếu tính theo phần trăm).

Công thức tính:
	IM2
	=
	M2,t - M2,t-1
	×
	100

	
	
	M2,t-1
	
	


Trong đó:
IM2: Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán;
M2,t: Tổng phương tiện thanh toán cuối kỳ báo cáo;
M2,t-1: Tổng phương tiện thanh toán ngày 31/12 năm trước.
2. Huy động vốn
a) Khái niệm
Là số tiền bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các pháp nhân, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: nhận tiền gửi (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thoả thuận) và phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu).
b) Phương pháp tính 
Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng số dư tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
* Tốc độ số dư huy động vốn so với ngày 31/12 năm trước: 
Tốc độ tăng số dư huy động vốn là phần trăm hay số lần thay đổi của số dư huy động vốn tại một thời điểm nhất định so với thời điểm trước đó.
Tốc độ tăng số dư huy động vốn bằng chỉ số phát triển số dư huy động vốn trừ đi một hoặc một trăm. 
Công thức tính:
	Tốc độ tăng số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (%)
	=
	Số dư huy động vốn cuối kỳ báo cáo
	×
	100 - 100

	
	
	Số dư huy động vốn ngày 31/12 năm trước
	
	


3. Dư nợ tín dụng
a) Khái niệm
Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là toàn bộ số dư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các pháp nhân, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các khoản trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
b) Phương pháp tính 
Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng số dư tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
* Tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với ngày 31/12 năm trước: 
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng là phần trăm hay số lần thay đổi của dư nợ tín dụng tại một thời điểm nhất định so với thời điểm trước đó.
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng bằng chỉ số phát triển dư nợ tín dụng trừ đi một hoặc một trăm. 
Công thức tính:


	Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (%)
	=
	Dư nợ tín dụng cuối kỳ báo cáo
	×
	100 - 100

	
	
	Dư nợ tín dụng ngày 31/12 năm trước
	
	


4. Lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân 
a) Khái niệm, phương pháp tính
Lãi suất là giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Lãi suất tiền gửi là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số vốn huy động. 
Lãi suất tiền gửi được phân loại theo 03 kỳ hạn: 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng 
b) Phương pháp tính:	
Lãi suất tiền gửi được báo cáo theo mức lãi suất trả sau và được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn của các mức lãi suất tiền gửi thực tế phổ biến mà các tổ chức tín dụng áp dụng trong kỳ báo cáo.
5. Lãi suất cho vay VNĐ bình quân 
a) Khái niệm, phương pháp tính
Lãi suất cho vay là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số tiền cho vay. 
Lãi suất cho vay được phân loại theo 02 kỳ hạn: ngắn hạn; trung và dài hạn
b) Phương pháp tính:	
Lãi suất cho vay được báo cáo theo mức lãi suất trả sau và được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn của các mức lãi suất cho vay thực tế phổ biến mà các tổ chức tín dụng áp dụng trong kỳ báo cáo.
6. Một số chỉ tiêu về thu nhập, chi phí
- Thu nhập từ hoạt động tín dụng (Tài khoản 70): Bao gồm các khoản sau: Thu lãi tiền gửi, Thu lãi cho vay, Thu lãi từ đầu tư chứng khoán, Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, Thu lãi cho thuê tài chính, Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ và Thu khác về hoạt động tín dụng. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 70).
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Tài khoản 71): Bao gồm các khoản thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, thu từ dịch vụ tư vấn, thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, thu phí nghiệp vụ chiết khấu, thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két và thu khác. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 71).
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (Tài khoản 72): Bao gồm các khoản thu về kinh doanh ngoại tệ, thu về kinh doanh vàng và thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 72).
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác (Tài khoản 74): Bao gồm các khoản thu về kinh doanh chứng khoán, thu từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác và thu về hoạt động kinh doanh khác. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 74).
Trong đó tách riêng: Thu về kinh doanh chứng khoán: số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua chứng khoán. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 741).
- Chi phí hoạt động tín dụng (Tài khoản 80): Bao gồm các khoản: Trả lãi tiền gửi, Trả lãi tiền vay, Trả lãi phát hành giấy tờ có giá, Trả lãi tiền thuê tài chính và Chi phí khác cho hoạt động tín dụng. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 80).
Trong đó tách riêng: Chi phí khác cho hoạt động tín dụng (Tài khoản 809) gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của Tổ chức tín dụng ngoài các khoản chi lãi nói trên.
- Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối (Tài khoản 82): Bao gồm chi về kinh doanh ngoại tệ, chi về kinh doanh vàng và chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 82).
- Chi phí dự phòng (Tài khoản 882): Bao gồm các khoản chi dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá chứng khoán, dự phòng các dịch vụ thanh toán, dự phòng các khoản góp vốn, đầu tư mua cổ phần... (Số liệu ghi vào cột này lấy từ tài khoản 882).
7. Thời gian cung cấp thông tin
- Ước tính quý 1: Ngày 20 tháng 3 hằng năm;
- Chính thức quý 1, ước tính quý 2, 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hằng năm;
- Chính thức quý 2, 6 tháng; ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 20 tháng 9 hằng năm;
- Chính thức quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 10 tháng 11 hằng năm;
- Chính thức quý IV và cả năm: Ngày 20 tháng 3 năm kế tiếp.

